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[bookmark: dieu_4]Điều 4. Thông tin chung về cơ sở giáo dục
1. Tên cơ sở giáo dục (bao gồm tên bằng tiếng nước ngoài, nếu có).
TRƯỜNG THCS Hòa Phú- TP THỦ DẦU MỘT- BÌNH DƯƠNG
2. Địa chỉ trụ sở chính 
Địa chỉ : số1- DH 408 khu phố 2 – Phường Hóa Phú- TP Thủ Dầu Một
3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp 
Loại hình: Công lập
Cơ quan quản lý: Phòng GDĐT TP Thủ Dầu Một
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục.
1. Sứ mệnh của trường THCS:
Cung cấp môi trường học tập an toàn, lành mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, và đạo đức.
Đào tạo học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm, sáng tạo, có khả năng tự học, tự rèn luyện, và sẵn sàng hội nhập với thế giới.
Xây dựng kỹ năng sống, tư duy phản biện và khuyến khích sự chủ động, tự lập trong học tập cũng như trong cuộc sống.
2. Tầm nhìn của trường THCS:
Phấn đấu trở thành một trường trung học cơ sở chất lượng cao, nơi học sinh phát triển toàn diện về học thuật, kỹ năng và phẩm chất đạo đức.
Đào tạo thế hệ học sinh có nền tảng kiến thức vững chắc, có kỹ năng ứng dụng thực tiễn và có tư duy hội nhập quốc tế.
Trở thành nơi học sinh yêu thích, phụ huynh tin tưởng và xã hội ghi nhận nhờ chất lượng giáo dục xuất sắc và môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo.
3. Mục tiêu của trường THCS:
Mục tiêu ngắn hạn:
Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập thông qua việc cải tiến chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học.
Xây dựng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn cao.
Đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của học sinh.
Mục tiêu trung hạn:
Đào tạo học sinh đạt được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp  thành phố và quốc gia.
Phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và tư duy sáng tạo cho học sinh.
Thúc đẩy các phong trào ngoại khóa, hoạt động xã hội nhằm xây dựng sự tự tin và tinh thần trách nhiệm ở học sinh.
Mục tiêu dài hạn:
Xây dựng một môi trường học tập sáng tạo, hỗ trợ học sinh phát triển khả năng tư duy độc lập và tự học.
Tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội tiếp cận và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.
Đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng thông qua giáo dục học sinh trở thành những công dân tốt, có ý thức trách nhiệm với xã hội.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục.
Sự hình thành và phát triển của một trường trung học cơ sở (THCS) thường trải qua nhiều giai đoạn quan trọng, từ khi thành lập đến khi phát triển và đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục của cộng đồng. Đây là một ví dụ chung về quá trình hình thành và phát triển của các trường THCS, cũng như tầm nhìn của họ:
 Sự hình thành:
Khởi đầu: Các trường THCS  Hòa Phú được thành lập  từ ngày 24/5/2010 từ trường THCS Phú Chánh tại thời điểm đó. Từ đó nhà trường đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh sau khi hoàn thành chương trình tiểu học, cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản trước khi các em bước vào bậc trung học phổ thông.
Cơ sở hạ tầng: Ban đầu, trường chỉ có một số lượng cơ sở vật chất cơ bản với đội ngũ giáo viên và học sinh ít. Theo thời gian, trường được nâng cấp và mở rộng để đáp ứng số lượng học sinh ngày càng tăng.
Chương trình giảng dạy: Các trường bắt đầu với chương trình giảng dạy cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dần dần bổ sung thêm các chương trình ngoại khóa và hoạt động thực tiễn để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập của học sinh.
Phát triển:
Nâng cao chất lượng giáo dục: Trường tập trung vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, tuyển chọn đội ngũ giáo viên có năng lực, cải thiện cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy.
Hoạt động ngoại khóa và hợp tác quốc tế: Các trường THCS thường phát triển các chương trình hợp tác quốc tế, tổ chức các cuộc thi học thuật và nghệ thuật để khuyến khích học sinh phát triển toàn diện.
Đào tạo đội ngũ giáo viên: Trường luôn chú trọng đến việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên để đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất cho học sinh.
Tầm nhìn:
Trường học tiên tiến: Phấn đấu trở thành một trường THCS tiên tiến, có uy tín trong khu vực hoặc quốc gia, nơi học sinh không chỉ được cung cấp kiến thức mà còn phát triển về nhân cách và kỹ năng sống.
Phát triển toàn diện: Hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, tập trung vào việc phát triển cả về học lực lẫn kỹ năng mềm, giúp các em có đủ hành trang để bước vào cuộc sống và học tập ở những cấp độ cao hơn.
6.Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử.
Hiệu trưởng : 
Võ Minh Hải SĐT : 0985702930
7.Tổ chức bộ máy:
a) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục (nếu có);
QĐ thành lập trường số: số 1901 ngày 24 tháng 5 năm 2010 của UBND Thị xã Thủ Dầu Một- Bình Dương
b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường;
c) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục;
QĐ của Hiệu trưởng: số 2667/QĐ-UBND TDM ngày 1/9/2020 do CT Nguyễn Lộc Hà ký 
QĐ của phó hiệu trưởng: số 3954/QĐ UBND ngày 31/8/2022
d) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục;
Hiệu trưởng;
Phó hiệu trưởng;
Chủ tịch công đoàn;
Kế toán;
Y tế;
TPT đội;
Bí thư Đoàn TN;
Tổ trưởng chuyên môn;…
       đ) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có)
e) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên của cơ sở giáo dục (nếu có).
Hiệu trưởng : 
Võ Minh Hải SĐT: 0985702930
8.Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: 
[bookmark: dieu_5]Điều 5. Thu, chi tài chính
1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động như sau:
a) Các khoản thu phân theo: Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của nhà đầu tư; học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học; kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài; nguồn thu khác) và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; hoạt động khác)
- Nguồn ngân sách nhà nước: 
   + Dự toán được sử dụng trong năm: 10.696.510.431 đồng
   + Đã sử dụng trong năm 2023: 9.792.388.283 đồng
   + Còn lại: 904.122.148 đồng (trong đó: chuyển qua năm 2024 sử dụng là: 863.490.547 đồng, hũy dự toán: 40.631.691 đồng)
- Nguồn thu học phí: 
   + Năm trước chuyển qua: 546.339.651 đồng
   + Thu đợt 1/2023: 636.780.000 đồng (1)
   + chi đợt 1: 98.773.970 đồng
   + Thu đợt 2: 335.040.000 (2)
   + Chi đợt 2: 822.995.713 đồng
   + Tổng thu đợt (1+2): 971.820.000 đồng
   + Tổng chi đợt 1+2): 921.769.683 đồng
   + Tồn chuyển qua năm 2024: 596.389.968 đồng
- Thu vệ sinh phí theo NĐ 01/2023/NQ-HĐND:
   + Thu tháng 11 và 12/2023: 1.409 hs x 7.000 x 2 tháng = 19.726.000 đồng (1)
   + Chi nộp 2% thuế: 394.520 đồng
   + Chi phục vụ vệ sinh: 4.680.000 x 2 ng x 2 tháng = 18.720.000 đồng
   + Tồn: 611.480 đồng (chuyển qua học kỳ 2 NH 2023-2024)
   + Thu từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2024: 1.397 hs x 7.000 x 5 tháng = 48.895.000 đồng
   + Chi nộp thuế 2%: 977.900 đồng 
   + Chi phục vụ vệ sinh: 4.680.000 x 2 ng x 5 tháng = 46.800.000 đồng
   + Tồn: 1.117.100 đồng
- Thu ôn tập tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 (theo hồ sơ duyệt thu- chi của phòng Giáo dục và đào tạo thành phố TDM):
   + Tồn năm học 2023-2024 mang sang: 5.795.970 đồng
   + Thu năm học 2024-2025: 81.640.280 đồng
   + Chi: 77.328.655 đồng
   + Tồn: 10.107.595 đồng
b) Các khoản chi phân theo: Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính chất như lương cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên,...); chi cơ sở vật chất và dịch vụ (chi mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ,...); chi hỗ trợ người học (học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,...); chi khác.
- Chi lương, các khoản phụ cấp, tăng giờ cho giáo viên….: 9.559.470.139 đồng
- Chi khác: 1.154.687.827 đồng 
2. Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển.
3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học.
- Về miễn giảm học phí năm học 2023-2024: 8hs x 60.000 x 9 tháng = 4.320.000 đồng
- Về hỗ trợ CPHT năm học 2023-2024: 8hs x 150.000 x 9 tháng = 10.800.000 đồng
4. Số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù (nếu có).
   + Dư ngân sách năm 2023: 863.490.547 đồng
   + Dư nguồn thu học phí năm 2023: 596.389.968 đồng
   + Dư ngườn thu vệ sinh: 611.480 đồng
   + Dư nguồn thu tuyển sinh lớp 10: 10.107.595 đồng
5. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở.
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[bookmark: dieu_8]Điều 8. Điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông
1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên:
a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo;
- Hiện nay, tổng số CB, GV, NV là 67 đ/c ( BGH 3 đ/c, GV 55 đ/c, NV 9 đ/c). Biên chế: 62; Hợp đồng: 05. Đảng viên là 30. Trình độ chuẩn đạt 100%. Trong đó:
 Đội ngũ giáo viên: Thạc sĩ : 04/55; Đại học 48/55; Cao đẳng 3/55
BGH: 03 đại học
Nhân viên: 9 ( 5 BVPV chưa qua đào tạo; 01 Trung cấp Y tế; 3 đại học )
a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo;
Số lượng CBQL: 3 – Đại học
01 Hiệu trưởng
02 phó hiệu trưởng
Số lượng giáo viên: 55- 36 nữ Trong đó : 
4 Thạc sĩ; 48 Đại học; 3 Cao đẳng
Giáo viên dạy Toán: 10/5 nữ
Giáo viên dạy Ngữ văn: 9/6 nữ
Giáo viên dạy KHTN: 12/10 nữ
Giáo viên dạy KHXH: 8/3 nữ
Giáo viên dạy Tiếng Anh: 7/6 nữ
Giáo viên dạy GDTC: 4/ 1 nữ
Giáo viên dạy MT: 2/1 nữ
Giáo viên dạy Nhạc: 01
Giáo viên dạy GDCD: 2/ 2 nữ
Giáo viên dạy CN: 1/1 nữ
Giáo viên dạy Tin học: 2/ 1 nữ
b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đánh giá hằng năm theo quy định;
Số lượng CBQL: 03 – 3 Đại học
01 Hiệu trưởng- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
02 phó hiệu trưởng- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Số lượng giáo viên: 55/36 nữ Trong đó : 
4 Thạc sĩ; 48 Đại học; 3 Cao đẳng
Giáo viên dạy Toán: 10/ 5 nữ
Giáo viên dạy Ngữ văn: 9/ 6 nữ
Giáo viên dạy KHTN: 12/ 10 nữ
Giáo viên dạy KHXH: 8/ 3 nữ
Giáo viên dạy Tiếng Anh: 7/ 6 nữ
Giáo viên dạy GDTC: 4/ 1 nữ
Giáo viên dạy MT: 2/ 1 nữ
Giáo viên dạy Nhạc: 01
Giáo viên dạy GDCD: 2/ 2 nữ
Giáo viên dạy CN: 1- 1 nữ
Giáo viên dạy Tin học: 2/ 1 nữ
b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định;
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	67
	0
	3
	55
	3
	1
	5
	24
	38
	0
	35
	20
	0
	0

	Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn:
	55
	0
	3
	49
	3
	0
	0
	23
	32
	0
	35
	20
	0
	0

	Toán
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	5
	 
	5
	5
	 
	 

	Lý
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	0
	3
	 
	2
	1
	 
	 

	Hoá
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	0
	3
	 
	3
	 
	 
	 

	Sinh
	4
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	0
	4
	 
	2
	2
	 
	 

	Ngoại ngữ
	7
	 
	 
	6
	1
	 
	 
	4
	3
	 
	5
	2
	 
	 

	Văn 
	9
	 
	1
	7
	1
	 
	 
	7
	2
	 
	6
	3
	 
	 

	Sử
	3
	 
	 
	2
	1
	 
	 
	2
	1
	 
	1
	2
	 
	 

	Địa
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	0
	3
	 
	2
	1
	 
	 

	GDCD
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	2
	 
	 
	 

	Tin
	2
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	1
	1
	 
	 

	Công nghệ
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	2
	0
	 
	 

	Thể dục
	4
	 
	1
	3
	 
	 
	 
	1
	3
	 
	3
	1
	 
	 

	Nhạc 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	0
	1
	 
	 

	Hoạ
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 

	Cán bộ quản lý
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	0
	0
	0

	Hiệu trưởng
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	Phó hiệu trưởng
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	Nhân viên
	9
	0
	0
	3
	0
	1
	5
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	Nhân viên văn thư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhân viên kế toán
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Thủ quỹ + TPT Đội
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhân viên y tế
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhân viên thư viện
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhân viên công nghệ thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giám thị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhân viên phục vụ
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhân viên bảo vệ
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định.
Số lượng CBQL: 3 – Hoàn thành BDTX hàng năm 100%
Số lượng giáo viên năm học 2023-2024: 51 GV – Hoàn thành BDTX hàng năm 100%
2. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung:
a) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;
Tổng diện tích: 20.119,20 (m2)
Bình quân: 20.119,20/ 1689 = 11,9m2/1 hs
b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;



	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học
	38
	45/56m2( 0.8)

	II
	Các loại phòng
	 
	 

	1
	Phòng  hiệu trưởng:
	1
	 

	2
	Phòng phó hiệu trưởng:
	2
	 

	3
	Phòng văn phòng
	1
	 

	4
	Phòng Y tế
	1
	 

	5
	Số phòng học bộ môn
	8
	 

	6
	Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
	2
	 

	7
	Bình quân lớp/ phòng học
	1/1
	 

	8
	Bình quân học sinh/ lớp
	48
	 

	III
	Số điểm trường
	1
	 

	IV
	Tổng diện tích đất (m2)
	20.119,20
	 

	V
	Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	10340
	 

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	 
	 

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	56m2/phòng
	 

	2
	Diện tích phòng học bộ môn (m2)
	56m2/phòng
	 

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	 67m2
	

	4
	Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
	 1.658,30
	

	5
	Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)
	 56m2/phòng
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	XI
	Nhà bếp
	300

	XII
	Nhà ăn
	1.323

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng 
diện tích (m2)
	Số chỗ
	Diện tích bình quân/chỗ

	
	
	
	
	

	XIII
	Phòng nghỉ cho học sinh bán trú
	33 phòng- 5292 m2
	800
	0.15

	XIV
	Khu nội trú
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	XV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho
 giáo viên
	Dùng cho học sinh
	SỐ m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/nữ
	Chung
	Nam/nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh *
	4
	 
	8
	 
	748/1689(0.46)

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh *
	 
	 
	 
	 
	 



c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;
	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: Bộ)
	 
	 

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	 
	 

	1.1
	Khối lớp 6
	11
	 

	1.2
	Khối lớp 7
	11
	 

	1.3
	Khối lớp 8
	7
	 

	1.4
	Khối lớp 9
	6
	 

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
	 
	 

	2.1
	Khối lớp 6
	 
	 

	2.2
	Khối lớp 7
	 
	 

	2.3
	Khối lớp 8
	 
	 

	2.4
	Khối lớp 9
	 
	 

	3
	Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)
	1
	 

	4
	…
	 
	 

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: Bộ)
	90
	 

	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	 
	 

	1
	Tivi
	1
	 

	2
	Cát xét
	2
	 

	3
	Đầu video/đầu đĩa
	3
	 

	4
	Máy chiếu OverHead/ projector/ vật thể
	12
	 

	5
	Thiết bị khác
	7
	 

	6
	 Máy tính phục vụ giảng dạy và quản lý
	13
	 

	X
	Tổng số thiết bị đang sử dụng
	 
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	1
	 

	2
	Cát xét
	2
	 

	3
	Đầu video/đầu đĩa
	3
	 

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	12
	 

	5
	Thiết bị khác
	 
	 

	…
	Máy tương tác thông minh
	7
	 


d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định số: 1469/ QĐ-UBND tỉnh Bình Dương ngày 16/5/2024 Ban hành SGK năm học 2024-2025
3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục:
a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá;
Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục ở cấp THCS thường dựa trên các tiêu chí sau đây theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm định chất lượng giáo dục:
1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
cơ cấu tổ chức, công tác quản lý, và việc triển khai kế hoạch phát triển nhà trường.
Đạt
2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
Đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.
Số lượng và chất lượng học sinh, các hoạt động học tập và rèn luyện.
Đạt
3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
Điều kiện về phòng học, trang thiết bị dạy học, phòng chức năng (phòng thí nghiệm, thư viện...).
Công tác bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất.
Đạt
4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tương tác, phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh, cộng đồng trong việc giáo dục học sinh.
Sự hỗ trợ từ các tổ chức và các chương trình liên quan.
Đạt
5. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Kết quả học tập của học sinh qua các kỳ thi và đánh giá.
Các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống và sự phát triển toàn diện của học sinh.
Đạt
b) Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm.
Đạt chuẩn quốc gia: giai đoạn 2015-2020
4. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương trình giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm các nội dung sau đây:
Không
[bookmark: dieu_9]Điều 9. Kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục phổ thông
1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học:
a) Kế hoạch tuyển sinh của cơ sở giáo dục, trong đó thể hiện rõ đối tượng, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các thông tin liên quan;
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, tiến tới phổ cập giáo dục bậc trung học, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh học hết chương trình THCS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Thực hiện các giải pháp nhằm tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường, phát triển quy mô nhà trường.
 2. Yêu cầu:
- Phối hợp với địa phương và trường Tiểu học trên địa bàn điều tra chính xác số trẻ ở độ tuổi vào lớp 6 trên địa bàn.
         - Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc các qui định trong tuyển sinh. Nhà trường không được thu bất cứ khoản tiền nào trái quy định trong thực hiện tuyển sinh.
- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, Hiệu trưởng trường học là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
II. CHỈ TIÊU VÀ ĐỊA BÀN TUYỂN SINH
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Năm học 2024 - 2025, chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 
- Số lớp: 12 lớp. 
- Số học sinh cần tuyển: 528 học sinh.
2. Địa bàn tuyển sinh:
  - Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học tại trường tiểu học Hòa Phú năm học 2023 - 2024 (453 học sinh); học sinh lớp 5 khu 2 TH Phú Tân là 75 em  và năm học trước (lưu ban 09 học sinh).
- Học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại phường Hòa Phú đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2023 - 2024 và các năm học trước tại địa phương khác. Học sinh khu vực lân cận do Phòng GDĐT TP Thủ Dầu Một phê duyệt.
III. ĐỘ TUỔI XÉT TUYỂN
  - Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển), được quy định tại Điều 33, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
  - Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
  - Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định. 
 - Tất cả các trường hợp học sinh học trước tuổi, nhà trường phải tiến hành khảo sát theo quy định tại Điều 33, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020.
IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH
1. Hình thức: 
- Tuyển sinh trực tuyến 100% theo địa chỉ:   https://binhduong.tsdc.vnedu.vn/
- Xét tuyển theo địa bàn cư trú, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, thực hiện sĩ số 45 học sinh/lớp.
  	- Nhà trường sẽ có hướng dẫn cụ thể cho phụ huynh học sinh cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
2. Thời gian nộp hồ sơ: 
- Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến:  Từ ngày 26/6/2024 đến ngày 30/6/2024 
- Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp để đối chiếu
Chia theo các khu phường Hòa Phú như sau:Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 4/7/2024 (Bắt đầu 7g30 đến 11g 00 mỗi ngày)
- Khu 1 : Ngày 01/7/2024 
- Khu 2:  Ngày 02/7/2024
- Khu 3, khu 4:  Ngày 03/7/2024
- khu 5 : 4/7/2024
Ngoài ra trường tiếp nhận học sinh lớp 5 tiểu học  khu 2 Phú tân: Ngày 04/7/2024
3. Địa điểm: Trường THCS Hòa Phú
V. HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 6:
1. Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 THCS (mẫu do Phòng phát hành).
 2. Bản chính học bạ tiểu học, có xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.
 3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. (trường hợp trong giấy khai sinh không có mã định danh thì phải nộp giấy xác nhận nơi cư trú).
  	Bản sao giấy khai sinh mà học sinh nộp vào hồ sơ dự tuyển lớp 6 phải là giấy khai sinh hợp lệ được sử dụng từ cấp tiểu học khớp với hộ khẩu gia đình. Nhà trường phải kiểm tra đối chiếu với hộ khẩu trước khi thu nhận, đóng dấu và ghi ngày tháng vào mặt sau của tờ khai sinh. Chủ tịch hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm về sự chính xác của hồ sơ khi thu nhận.
- Bản photo: không cần công chứng
- Bản gốc: đối chiếu xong trả lại
4- Giấy Tạm trú  mẫu CT 07 (nếu là HS tạm trú)
- Bản photo: không cần công chứng
- Bản gốc: đối chiếu xong trả lại
5- Mã định danh học sinh và bảo hiểm Y tế của học sinh (bản photocopy không cần công chứng)
VI. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN
	THỜI GIAN
	
CÔNG VIỆC


	
24/6/2024    
        đến

25/6/2024
	- Họp HĐTS lần 1: triển khai lại các văn bản chỉ đạo tuyển sinh lớp 6 (phương thức, điều kiện, số lượng, hồ sơ, độ tuổi, địa bàn...). Phân công cụ thể trách nhiệm, công việc cho các thành viên HĐTS.
- Thống nhất kế hoạch thời gian tuyển sinh. Niêm yết công khai điều kiện, hồ sơ, chỉ tiêu tuyển sinh của đơn vị, thông báo với UBND phường để phối hợp thông tin tuyên truyền về tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025.


	26/6/2024
đến
30/6/2024
	Nhận và duyệt hồ sơ đăng ký trực tuyến trong địa bàn.

	
 01/7/2024
đến 
  
03/7/2024
	- Nhận hồ sơ dự tuyển trong địa bàn. Lập danh sách theo thứ tự nộp hồ sơ trong ngày. 
- Xét tuyển theo địa bàn cư trú những học sinh không trúng tuyển vào lớp 6 tạo nguồn và TATC.
- Cập nhật số lượng hồ sơ dự tuyển, báo cáo nhanh số lượng hồ sơ dự tuyển về Phòng GDĐT mỗi ngày.
- Đối chiếu số lượng hồ sơ đã nộp với số học sinh lớp 5 trên địa bàn. Phối hợp với UBND phường vận động gia đình học sinh nộp hồ sơ trong thời gian quy định.


	

04/7/2024
đến

06/7/2024 
	- Phân công kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ dự tuyển và đóng dấu trên bản sao khai sinh của học sinh dự tuyển.
-  Hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách trúng tuyển chính thức. 
- Họp HĐTS lần 2 thông qua kết quả, đánh giá tình hình và kết quả tuyển sinh. 
Nộp hồ sơ tuyển sinh về  Phòng GDĐT gồm có:
     1/ Biên bản họp HĐTS lần 1 và lần 2.
     2/ Danh sách học sinh trúng tuyển. 



- Dự kiến niêm yết danh sách trúng tuyển và xếp lớp tại trường dự kiến ngày 15/8/2024 và trên website: http://thcshoaphu.tptdm.edu.vn
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ông Võ Minh Hải - Hiệu trưởng- Chủ tịch HĐTS:
- Chỉ đạo chung công tác tuyển sinh.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và triển khai, tổ chức thực hiện.
- Phân công thành viên, Tô chức thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch.
- Phối hợp với địa phương truyền thông về công tác tuyển sinh lớp 6.
2. Ông Nguyễn Văn Em ; Phạm Văn Hưng-  Phó HT- Phó CTHĐTS
- Kiểm tra, rà soát toàn bộ trang thiết bị, đảm bào an toàn cho Hội đồng tuyển sinh trong suốt quá trình làm việc.
- Chuẩn bị các hồ sơ, biểu mẫu danh sách học sinh, phân chia theo từng khu phố.
- Báo cáo PGD về tình hình tuyển sinh hàng ngày tại nhà trường.
3. Các thành viên còn lại trong hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Ủy ban thành phố ( Danh sách kèm theo)- hướng dẫn phụ huynh học sinh cách đăng ký và  thu nhận hồ sơ trực tiếp để đối chiếu hồ sơ.
  - Thầy Nguyễn Trọng Trí và Cô Trần Thị Mỹ Phượng chịu trách nhiệm nhập danh sách học sinh trúng tuyển  trực tuyến theo tiến độ hàng ngày, sau đó phân chia lớp khi hoàn tất danh sách trúng tuyển
4. Bảo vệ - Phục vụ: 
- Bảo vệ: sắp xếp và giữ xe PHHS, hướng dẫn vị trí tuyển sinh cho phụ huynh theo sợ đồ.
- Phục vụ chuẩn bị nước uống cho PH và HĐTS.
5. Y tế: chuẩn bị đầy đủ các vật dụng y tế cần thiết để phục vụ công tác phòng chống dịch. 
VIII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
- Báo cáo hằng ngày số lượng học sinh đã nộp trực tuyến về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một từ ngày 27/6/2024 đến 30/6/2024.
- Báo cáo hằng ngày số lượng học sinh đã nộp hồ sơ gốc về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một từ ngày 01/7/2024 đến 04/7/2024.
- Ngày 05/7/2024: Thống kê hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra và đóng dấu giấy khai sinh và báo cáo phòng GD.
- Ngày 06/7/2024: Nộp hồ sơ tuyển sinh về Phòng với GDĐT TP TDM. 
b) Kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục;
Kèm theo
c) Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh;
kèm theo
d) Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục;
không
đ) Thực đơn hằng ngày của học sinh (nếu có).
[bookmark: _GoBack]2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước:
a) Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường:
Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước:
a) Kết quả tuyển sinh;
Năm học 2023-2024
507/245 nữ
 Tổng số học sinh theo từng khối;
	Khối

	Số lớp
	Tổng số học sinh
	H. sinh nữ

	
	
	
	

	6
7
8
9
	10
8
6
6
	512
341
276
257
	240
151
138
115

	Cộng
	30
	1386
	644


 số học sinh bình quân/lớp theo từng khối;
Khối 6: 512- bình quân 51,2/lớp
Khối 7: 341- bình quân 42/lớp
Khối 8: 276- bình quân 46/lớp
Khối 9: 257- bình quân 42 /lớp
 số lượng học sinh học 02 buổi/ngày: 257 hs
 số lượng học sinh nam/học sinh nữ: 1386/644 nữ
 học sinh là người dân tộc thiểu số: 80/42
Khối 6: 30- 14 nữ; khối 7 : 20- 8 nữ; khối 8 17-12 nữ; khối 9: 13- 8 nữ
 học sinh khuyết tật; 02/ 01 nữ.
số lượng học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường:


	Bỏ học:
	Chuyển đi
	Chuyển đến

	Khối 6 : 1
Khối 7 : 3
Khối 8 : 0
Khối 9 : 3
	Khối 6 :  6
Khối 7 :  9
Khối 8 : 10
Khối 9 :  8
	Khối 6 : 3
Khối 7 :6
Khối 8 : 1
Khối 9 : 

	Tổng cộng: 7 HS-Tỷlệ :0.51 %
	Tổng cộng:  33 HS
	Tổng cộng: 10 HS


b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp;
	Khối 6
	Khối 7
	Khối 8
	Khối 9
	Tổng khối 6,7,8,9

	TSHS
 cuối năm
	TSHS
Lên lớp
	Tỷ lệ
%
	TSHS
 cuối năm
	TSHS
Lên lớp
	Tỷ lệ
%
	TSHS
 cuối năm
	TSHS
Lên lớp
	Tỷ lệ
%
	TSHS
 cuối năm
	TSHS
TN THCS
	Tỷ lệ
%
	TSHS
 cuối năm
	TSHS
Lên lớp
	Tỷ%

	512
	503
	98.2%
	341
	337
	98.8%
	276
	274
	99.3%
	257
	257
	100.0%
	1386
	1371
	98.9%


c) Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp; số lượng học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; số lượng học sinh trúng tuyển đại học đối với cấp trung học phổ thông.
Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp: 257/115 nữ
Số lượng học sinh trúng truyển vào lớp 10 THPT: 198 học sinh- 77%
3. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương trình giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm nội dung: số lượng học sinh đang học (chia theo số lượng học sinh là người Việt Nam, số lượng học sinh là người nước ngoài).
Không

                                                                                          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)
